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Câu 1. Một động cơ điện cung cấp công suất 15KW cho một cần cẩu nâng vật 1000 kg chuyển động đều lên cao 30 m. Lấy g = 10 m/s². Thời gian tối thiểu để thực hiện công việc đó là

A. 10 s.
B. 5,0 s.
C. 15 s.
D. 20 s.
Câu 2. Một bình kín dung tích không đổi 50 lít chứa khí Hyđrô ở áp suất 50.105 Pa và nhiệt độ 370C, dùng bình này để bơm bóng bay, mỗi quả bóng bay được bơm đến áp suất 1,05.105Pa, dung tích mỗi quả là 10 lít, nhiệt độ khí nén trong bóng là 120C Hỏi bình đó bơm được bao nhiêu quả bóng bay?

A. 150
B. 214
C. 188
D. 200
Câu 3. Khí được nén đẳng nhiệt từ thể tích 15lít đến thể tích 5lít. Áp suất khi đó tăng thêm 0,75atm. Hỏi áp suất ban đầu của khí là bao nhiêu?

A. 0,25 atm
B. 0,357 atm
C. 0,375 atm
D. 0,5tam
Câu 4. Một viên đạn khối lượng 0,8kg đang bay theo phương ngang với vận tốc 12,5m/s thì nổ thành hai mảnh, mảnh một có khối m1=0,5kg bay thẳng đứng xuống dưới với vận tốc 20
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m/s. Hỏi mảnh thứ hai bay theo phương nào với vận tốc bao nhiêu?

A. Chếch xuông 66,7 m/s
B. Chếch lên, 40 m/s

C. Chếch lên, 66,7m/s
D. Chếch xuông 40 m/s
Câu 5. Chọn phát biểu đúng về động lượng của một vật.

A. Động lượng là một đại lượng có hướng, ngược hướng với vận tốc

B. Động lượng là một đại lượng vô hướng, luôn dương.

C. Động lượng là một đại lượng có hướng, cùng hướng với vận tốc

D. Động lượng là một đại lượng vô hướng, có thể dương hoặc âm.
Câu 6. Chọn phát biểu đúng. Đại lượng đặc trưng cho khả năng sinh công của một vật trong một đơn vị thời gian gọi là.

A. Công cơ học
B. Công cản.
C. Công suất.
D. Công phát động.
Câu 7. Thế năng trọng trường là đại lượng.

A. vô hướng, có thể âm, dương hoặc bằng không.

B. véc tơ cùng hướng với véc tơ trọng lực

C. vô hướng, có thể dương hoặc bằng không.

D. véc tơ có độ lớn luôn dương hoặc bằng không.
Câu 8. Một vật có khối lượng 500g rơi tự do ở nơi g =10m/s2. Sau 2s kể từ khi bắt đầu rơi, động năng của vật đó bằng bao nhiêu?

A. 100 J.
B. 400 J.
C. 5 J
D. 40 J.
Câu 9. Hai quả cầu thép A và B có khối lượng lần lượt là 2kg và 3kg được treo vào hai đầu của hai sợi dây cùng chiều dài 0,8m vào cùng điểm treo. Lúc đầu nâng A đến vị trí để dây treo nằm ngang rồi thả rơi không vận tốc ban đầu đến va chạm vào B đang đứng yên ở vị trí cân bằng, B được bôi một lớp keo để sau va chạm A dính chặt vào B Lấy g = 10m/s2, vận tốc của hai quả cầu sau va chạm là.

A. 1,4m/s.
B. 1,5m/s
C. 1,8m/s.
D. 1,6m/s.
Câu 10. Một người kéo một hòm gỗ trượt trên sàn nhà bằng một dây có phương hợp với phương ngang một góc 600. Lực tác dụng lên dây bằng 150N. Công của lực đó thực hiện được khi hòm trượt đi được 10 mét là.

A. A = 750 J.
B. A = 6000 J.
C. A = 1500 J.
D. A = 1275 J.
Câu 11. Một vật được ném lên từ độ cao 1m so với mặt đất với vận tốc đầu 2 m/s. Biết khối lượng của vật bằng 0,5 kg (Lấy g = 10m/s2). Cơ năng của vật so với mặt đất bằng.

A. 5 J.
B. 7 J
C. 4J.
D. 6 J.
Câu 12. Công thức 
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, áp dụng cho quá trình biến đổi trạng thái nào của một khối khí xác định

A. Quá trình đẳng áp
B. Quá trình đẳng nhiệt

C. Quá trình bất kì
D. Quá trình đẳng tích
Câu 13. Tập hợp ba thông số nào sau đây xác định trạng thái của một lượng khí xác định?

A. Thể tích, trọng lượng, áp suất.
B. Áp suất, thể tích, khối lượng.

C. Áp suất, nhiệt độ, khối lượng.
D. Áp suất, nhiệt độ, thể tích.
Câu 14. sau đây nói về lực tương tác phân tử là không đúng?

A. Lực hút phân tử có thể lớn hơn lực đẩy phân tử.

B. Lực hút phân tử có thể bằng lực đẩy phân tử.

C. Lực phân tử chỉ đáng kể khi các phân tử ở rất gần nhau.

D. Lực hút phân tử không thể lớn hơn lực đẩy phân tử.
Câu 15. Một vật có khối lượng 1kg, có thế năng đối với mặt đất là 10J, lấy g = 9,8 m/s2 khi đó vật ở độ cao bằng bao nhiêu?

A. 0,102 m
B. 9,8 m
C. 1,02 m
D. 3,2 m
Câu 16. Một vật được ném lên theo phương thẳng đứng, trong quá trình đi lên của vật thì.

A. Thế năng của vật tăng, trọng lực sinh công âm

B. Thế năng của vật giảm, trọng lực sinh công âm

C. Thế năng của vật tăng, trọng lực sinh công dương

D. Thế năng của vật giảm, trọng lực sinh công dương
Câu 17. Kéo một vật chuyển động một đoạn đường S, bằng một lực kéo 
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, hợp với hướng dịch chuyển một góc
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. Công thức tính công cơ học của vật là
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Câu 18. Nhận xét nào sau đây không phù hợp với khí lí tưởng?

A. Khối lượng các phân tử có thể bỏ quA.

B. Các phân tử chuyển động càng nhanh khi nhiệt độ càng cao.

C. Thể tích các phân tử có thể bỏ quA.

D. Các phân tử chỉ tương tác với nhau khi va chạm.
Câu 19. Khi một vật chuyển động trong trọng trường thì cơ năng của vật được xác định theo công thức

A. 
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Câu 20. Một khối khí ở 70C đựng trong một bình kín có áp suất 1atm. Đun nóng đẳng tích bình đến nhiệt độ bao nhiêu để khí trong bình có áp suất là 1,5 atm.

A. 40,50C
B. 1470C
C. 870C
D. 4200C
Câu 21. Một quả bóng đang bay ngang với động lượng 
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 thì đập vào một bức tường thẳng đứng theo phương hợp với tường góc
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, bay ngược trả lại theo phương đối xứng với phương bay vào qua pháp tuyến với cùng độ lớn vận tốc Độ biến thiên động lượng của quả bóng có độ lớn.
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Câu 22. Hệ vật được coi là hệ kín trong đó.

A. Ngoại lực rất lớn so với nội lực

B. Các vật trong hệ chỉ tương tác với nhau, mà không tương tác với các vật ngoài hệ

C. Các vật trong hệ chỉ tương tác rất ít với các vật khác bên ngoài hệ.

D. Các vật trong hệ chỉ tương tác với các vật ngoại hệ.
Câu 23. Hai vật m1 = 4kg; m2 = 6kg chuyển động cùng chiều nhau với vận tốc tương ứng v1 = 3m/s; v2 = 1m/s. Hai vật va chạm mềm, sau va chạm hai vật chuyển động với cùng vận tốc là.

A. 2 m/s
B. 1,5m/s
C. 1,8 m/s
D. 0,9 m/s
Câu 24. Hệ thức nào sau đây là của định luật Bôi-lơ - Ma-ri-ốt?

A. pV = hằng số.
B. V/p = hằng số.
C. p1V2 = p2V1.
D. p/V = hằng số.
Câu 25. Một hòn đá có khối lượng 5 kg, bay với vận tốc 72 km/h. Động lượng của hòn đá là.

A. p = 10kg.km/h.
B. p = 375 kg.m/s.
C. p = 20kg.m/s.
D. p = 100 kg.m/s.
Câu 26. Một vật có khối lượng m gắn vào đầu một lò xo đàn hồi có độ cứng k, đầu kia của lo xo cố định. Khi lò xo bị nén lại một đoạn (l thì thế năng đàn hồi bằng.
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Câu 27. Động năng của một vật khối lượng m, chuyển động với vận tốc v là.
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Câu 28. Một ôtô lên dốc (có ma sát) với vận tốc không đổi. Lực nào không sinh công.

A. Trọng lực
B. Lực kéo của động cơ

C. Phản lực của mặt dốc lên ôtô
D. Lực ma sát
Câu 29. Công thức 
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, áp dụng cho quá trình biến đổi trạng thái nào của một khối khí xác định

A. Quá trình đẳng áp
B. Quá trình bất kì

C. Quá trình đẳng nhiệt
D. Quá trình đẳng tích
Câu 30. Một mol khí ở áp suất 2atm và nhiệt độ 300C thì chiếm thể tích là.

A. 12,4 lít
B. 14,4 lít
C. 15,8 lít
D. 11,2 lít
------ HẾT ------
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